
PreBag-PR

Model Kích thước
WxLxD

Cấp lọc
ISO 16890

Cấp lọc
EN 779:2012

Diện tích 
vật liệu 
lọc m2

Lưu lượng
m3/hMã

Chênh áp
ban đầu

Pa
Số túi

RB-G4-287x592x360-3P
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PB4P25R04
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Rigid Bag Filter: Bộ lọc túi cứng
Khung: Nhựa đen (P)
Nhựa nguyên khối (25mm)-V
Bề dày khung: 25mm
Vật liệu lọc: Rigid
Nhiệt độ tối đa: 80oC

Độ ẩm tương đối: 100%
Giai đoạn lọc: I-II
Chênh áp cuối:
• EN 779:2012:    250 Pa.
• ISO 16890:        200 Pa.

Tùy chọn khác theo yêu cầu:
Khung: Nhựa Đen / Thép mạ kẽm / Inox 304 / Inox 316 / Nhựa đúc nguyên khối bề dày khung 25mm.
Bề dày khung: 20 mm
Chứng nhận vệ sinh: Lọc túi | VDI 6022 Blatt 1:2018, DIN 1946-4:2018, ISO 846:2019 Plastics, BS EN 17141:2020.

Model: RB1-G4-592x592x600-8P
RB: Rigid Bag-nhựa nối liền
RB1: Rigid Bag-nhựa nguyên khối
G4: Cấp lọc theo EN 779:2012
592x592x600: Kích thước WxLxD mm
8P: 8 Túi

MADE IN TURKEY
Manufacturer: MGT

Mã MGT

Lọc sơ cấp: G3 - M5 | Lọc túi

ỨNG DỤNG
• Hệ thống điều hòa không khí, thông gió, nhà máy điện và 

máy tuabin.
• Sử dụng làm bộ lọc sơ cấp hoặc bộ lọc cấp thứ hai.
• Chênh áp ban đầu thấp.
• Khả năng giữ bụi cao (DHC)
• Giảm chi phí vận hành.
• Tuổi thọ lâu dài.
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MADE IN TURKEY
Manufacturer: MGT

Lọc thứ cấp: M5 - F9

LỌC THỨ CẤP
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BỘ LỌC THỨ CẤP
PHÂN LOẠI QUỐC TẾ

EN 779:2012  /  ISO 16890

Nhóm Ký hiệu
Cấp lọc theo
tiêu chuẩn 

châu Âu

MERV
Rating 

Chênh áp cuối
khuyến nghị

(Pa)

Hiệu suất 
trung bình (Em)

đối với hạt
0,4µ  (%)  

TIÊU CHUẨN MỚI
ISO 16890

EN 779-2012 ASHRAE 52.2 ISO ePM1 ISO ePM2,5 ISO ePM10

MEDIUM M
M5 MERV 9-10 450 40  ≤ Em < 60 - - - > 50  %

M6 MERV 11-12 450 60  ≤ Em < 80 - - > 50  % > 60  %

FINE F

F7 MERV 13 450 80  ≤ Em < 90 35 > 50  % > 65  % > 85  %

F8 MERV 14 450 90  ≤ Em < 95 55 > 65  % > 80  % > 90  %

F9 MERV 15 450 95  ≤ Em 70 > 80  % > 95  % > 95  %

Hiệu suất 
tối thiểu (Em)

đối với hạt
0,4µ  (%)  
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CERTIFICATE 
N° 1 4 .0 6 .0 0 4

Ai r  Fi l t ers /  Fi l t r es à Ai r  

Granted on June 26, 2014 -  Date 1ère admission 26 juin 2014

This document is valid at the date of issue - Check the current validity on:
Document valable à la date d’émission -  Vérif ier la validité en cours sur :

www.eu r o ven t - cer t i f i cat i o n .co m

Part icipant/ Titulaire

MGT Filt re Sanayi ve Ticaret A.S.
Akçaburgaz Mah 319 SOK N°36 
  ESENYURT- STANBUL, Turkey

This cert if icate is issued by Eurovent Cert ita Cert if icat ion 
according to the cert if icat ion rules:

ECP FIL -  « Air  Fi l t ers » in f orce at  establ ished date.

Pursuant to the decision not if ied by Eurovent Cert ita 
Cert if icat ion, the right to use the mark ECP shall be 
granted to the beneficiary company for all products 
inside the defined scope according to “cert ify- all” 
principle and in the condit ions defined by the 
cert if icat ion program mentioned.

Unless withdrawn or suspended, this cert if icate remains 
valid as long as the requirements for the cert if icat ion 
program framework are met. The validity of the 
cert if icate is to be verif ied on www.eurovent-
cert if icat ion.com

THIS CERTIFICATE HAS BEEN ISSUED ON 18/ 08/ 2020
THIS CERTIFICATE IS VALID UNTIL 31/ 08/ 2021

Ce cert if icat est délivré par Eurovent Cert ita Cert if icat ion dans 
les condit ions f ixées par le référent iel :

ECP FIL – « Fi l t res à Air  » en vigueur  à date d ’édi t ion.

En vertu de la décision not if iée par Eurovent Cert ita 
Cert if icat ion, le droit  d'usage de la marque ECP, est accordé à 
la société qui en est bénéficiaire pour les tous les produits 
entrant dans le champ d'applicat ion défini selon le principe 
“cert ify- all” et  dans les condit ions définies par le programme 
de cert if icat ion ment ionné.

Sauf retrait  ou suspension, ce cert if icat demeure valide tant 
que les condit ions du référent iel du programme de cert if icat ion 
sont respectées. La validité du cert if icat est à vérif ier sur le site 
Internet www.eurovent- cert if icat ion.com

CE CERTIFICAT A ÉTÉ EMIS LE 18/ 08/ 2020
CE CERTIFICAT EST VALIDE JUSQU’AU 31/ 08/ 2021

Paris, 18 août 2020

 MANAGING BOARD MEMBER /  MEMBRE DIRECTOIRE

Organisme accrédité n° 5- 0517 Cert if icat ion 
Produits et  Services selon la norme NF EN 
ISO/ CEI 17065:2012 
Portée disponible sur www.cofrac.fr
Accreditat ion #5- 0517 Products and Services 
Cert if icat ion according to NF EN ISO/ CEI 
17065:2012 –
Scope available on www.cofrac.fr

COFRAC est signataire des accords MLA d’EA 
et MLA d’IAF, 
COFRAC is signatory of EA MLA and IAF MLA, 
list  of EA members is available on 
www.european- accreditat ion.org/ ea- members
list  of IAF members is available on 
www.iaf.nu/ / art icles/ IAF_MEMBERS_SIGNATORIES/ 4

MADE IN TURKEY
Manufacturer: MGT

Lọc thứ cấp: M5 - F9
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Lọc túi
Rigid Bag
Trang 65

Lọc túi
SNano-Ca
Trang 68

Lọc túi
Hi-Ca

Trang 66

Lọc túi
S-Ca

Trang 67

Lọc tấm hiệu suất cao
AirPan-PG

Trang 69

Lọc tấm hiệu suất cao
AirHF-GG
Trang 72

Lọc tấm hiệu suất cao
AirPan-GG

Trang 70

Lọc tấm hiệu suất cao
AirHF-PG
Trang 71

Lọc nhiệt độ cao
HT250-HF
Trang 75

Lọc Compact
AV

Trang 81

Lọc Compact
AF4V-P
Trang 77

Lọc Compact
AF4V-P
Trang 83

Lọc Compacts
Dòng Gas Turbine

AGT4V-P
Trang 85

Lọc Compact
AV4V-G
Trang 79

Sản Phẩm

MADE IN TURKEY
Manufacturer: MGT

Lọc nhiệt độ cao
AV-HT350-292-G

Trang 76

Lọc nhiệt độ cao
AirPanHT350-A

Trang 73

Lọc thứ cấp: M5 - F9
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